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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ " HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN- MÙA HÈ”
I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
HP
	TT
CM
	Mục tiêu năm
	PT
CT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	TN, học liệu
	P.vi thực hiện
 
	Địa điểm tổ chức
 
	Thuộc lĩnh vực
 
	ND cốt lõi
	HTTN - MÙA HÈ 
	Ghi chú về các điều chỉnh khác trong năm học (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các HTTN
	Mùa hè
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5T
	
	
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	.
	.
	.
	.
	11
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	.
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	3
	1
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	 
	   Tập các động tác phát triển các nhóm cơ tay; chân, lưng, bụng, bật và hô hấp.                                                            
	Bài 8: (Hô hấp: Gà gáy/ Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau ) 
	thể dục bài 8
	Khối
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: đi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: chạy
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	47
	21
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn cho bạn
	X
	Đá bóng cho bạn
	HĐTN:  Giải bóng đá măng non 
 TCVĐ: Sút bóng vào gôn; Chạy theo bóng; Kẹp bóng; Tung bóng trong dù
	 
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	Thể chất
	 
	 
	HĐNT
	 

	 
	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	76
	29
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	 
	Ném xa bằng 2 tay
	HĐH:, HĐNT: Ném xa bằng 2 tay .
	ném xa bằng 2 tay
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	1
	 
	HĐH
	 

	82
	32
	Ném được trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	 
	Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 1 tay/ 2 tay
	HĐH; HĐNT: Ném trúng đích ngang ở khoảng cách xa 2m, đường kính 40cm bằng 2 tay
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: bật, nhảy
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	107
	43
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	 
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	HĐNT: Chơi một số trò chơi vận động: Thi xem ai nhanh, …
	 
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	123
	48
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	 
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya, 
	HĐG: Cài - cởi cúc áo , kéo khóa phéc mơ tuya balo , xâu - luồn - buộc dây giày
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	1
	 
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	7
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	4
	.
	.
	.

	152
	60
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
	HĐG: Làm chè thập cẩm
	 
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	2
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	x
	- Một số chế độ ăn khi trẻ bị suy dinh dưỡng
	ĐTT: Trò chuyện về chế độ ăn khi trẻ bị suy dinh dưỡng
	trò chuyện với trẻ về chế độ ăn uống
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	2
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	170
	66
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	 
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống
	VSAN: Kĩ năng tự phục vụ: Tự lấy cơm, láy thức ăn, lấy canh
	dạy trẻ sử dụng đồ dùng ăn uống
	Tổ
	Lớp
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	181
	74
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	 
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	VS- AN: Biết cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản theo mùa
	 
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	1
	 
	VS-AN
	 

	190
	80
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	 
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	VS- AN: Biết ăn mặc trang phục phù hợp thời tiết
	lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	Khối
	Lớp
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	208
	90
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
	 
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	HĐC: Trò chuyện với trẻ về một số trường hợp khẩn cấp, 
Thoát hiểm khi gặp hoả hoạn
	một số trường hợp khẩn cấp
	Lớp
	Lớp
	Thể chất
	1
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	 
	.
	.
	.
	8
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Khám phá khoa học
	 
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Đồ vật 
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	229
	8
	Nhận biết được các thiết bị, phương tiện báo cháy và chữa cháy phổ biến
	x
	Trẻ biết tên và công dụng và cách sử dụng của các phương tiện báo cháy và chữa cháy
	HĐC, HĐNT: Tìm hiểu về các phương tiện báo cháy, chữa cháy
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	* Phương tiện giao thông
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Động vật và thực vật
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	 
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.

	 
	 
	* Thời tiết, mùa
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	273
	31
	Nói được tên gọi và đặc điểm nổi bật của các hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió, sấm
	x
	Đặc điểm nổi bật của các hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió, sấm
	HĐNT: Quan sát các hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió, sấm trong ngày
	 
	Khối
	Sân chơi
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	 
	 

	274
	32
	Nhận biết một số tác nhân gây nguy hiểm cho cơ thể khi thời tiết thay đổi
	x
	Trẻ biết một số tác nhân gây nguy hiểm cho cơ thể khi thời tiết thay đổi: lũ lụt có thể gây đuối nước, làm ô nhiễm môi trường kéo theo các bệnh: tiêu chảy, đau mắt hay một số bệnh khác,…
	HĐC: Nguyên nhân hậu quả của vệc xảy ra hiện tượng lũ lụt
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	Nhận biết một số tác nhân gây nguy hiểm cho cơ thể khi thời tiết thay đổi
	 
	Trẻ biết khi thời tiết mưa bão có thể gây ra sạt lở đất, ngập úng và nguy hiểm có ảnh hưởng đến tính mạng con người
	HĐC, ĐTT: Xem video về hiện tượng mưa bão xảy ra
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	 
	 

	275
	33
	Tò mò, thích tìm hiểu sự vật, hiện tượng. Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	 
	Đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	 HĐC: Tìm hiểu về mùa hè, Khám phá 4 mùa
	bé tìm hiểu các mùa trong năm
	Khối
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐC
	 

	277
	35
	Biết thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	 
	Thời tiết thay đổi theo mùa và thứ tự các mùa trong năm
	HĐNT: Bé khám phá các mùa trong năm
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐNT
	 

	278
	36
	Nói được đặc điểm về thời tiết, trang phục và hoạt động của con người theo các mùa trong năm
	x
	Đặc điểm về thời tiết, trang phục và hoạt động của con người theo các mùa trong năm
	HĐG: Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	 
	HĐG
	 

	279
	37
	Biết được ảnh hưởng của thời tiết đến sinh hoạt của con người và sự thay đổi của con vật và cây theo mùa
	 
	Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người, con vật và cây theo mùa
	HĐC: Trò chuyện về sự thay đổi của thời tiết đối với con người, con vật, cây cối
	sự thay đối sinh hoạt của con người theo mùa
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐC
	 
	 

	283
	41
	Dự đoán được một số hiện tượng tự nhiên đơn giản sắp xảy ra
	x
	Dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên 
	HĐG: Chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết
- HĐNT: Quan sát thời tiết.
	dấu hiệu nhận biết trời nắng, trời mưa
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	HĐG
	 

	284
	42
	Nhận biết được nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng từ thiên tai: mưa to, gió lớn, bão, cháy, sạt lở đất, động đất, sóng thần,…
	x
	Trẻ biết được thiên tai có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
	HĐC: Xem video hậu quả của thiên tai ảnh hưởng đến tính mạng của con người
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 

	286
	44
	Nhận biết một số hiện tượng có thể gây cháy (nắng nóng, khô hạn kéo dài; sét đánh;…)
	x
	Trẻ biết một số hiện tượng có thể gây cháy (nắng nóng, khô hạn kéo dài; sét đánh;…)
	HĐC, ĐTT: Tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên có thể gây cháy như nắng nóng, khô hạn, sét đánh....
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	ĐTT
	 
	 

	287
	45
	Nhận biết nơi an toàn/không an toàn để trú ẩn hoặc tránh xa nơi nguy hiểm khi có thiên tai xảy ra
	x
	Trẻ biết được những nơi an toàn hay không an toàn để trú ẩn hoặc tránh xa
	HĐNT: Trò chơi trú ẩn
HĐC: Phân biệt hành vi đúng hành vi sai
	 
	Khối
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	290
	46
	Nhận ra sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	 
	Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	HĐC;l Sự khác nhau giữa ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	bí ẩn ngày và đêm
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	*Nước
	 
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	297
	47
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	 
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	HĐC: Tầm quan trọng của nước đối với đời sống con người, con vật, cây cối
	dạy trẻ vai trò của nước
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	 
	Một số đặc điểm, tính chất của nước
	HĐNT: thí nghiệm hoa nở trong nước
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	 * Không khí, ánh sáng
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	301
	49
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	 
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	 HĐNT: Khám phá không khí ánh sáng
Thí nghiệm sự bốc hơi của nước nhờ ánh nắng
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	 
	 

	
	
	
	
	
	HĐNT: Khám phá gió
	điều kì diệu của không khí
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	 
	 

	 
	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	304
	50
	Biết một vài  đặc điểm, tính chất của cát, sỏi
	 
	Đặc điểm, tính chất của cát
	HĐNT: Thí nghiệm lọc nước qua cát, sỏi, bông
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	5. Công nghệ
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Xếp tương ứng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	4. So sánh , đo lường
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	374
	77
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	x
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐH: Đo dung tích  nước bằng 1  đơn vị đo 

HĐNT: Chơi Trò chơi: Đong nước, đóng cát, đá
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	HĐH
	 

	
	
	Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	x
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	HĐH, HĐC: Đo dung tích  nước bằng các đơn vị đo khác nhau. 
	 
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	5. Hình dạng
	 
	 
	 
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	396
	89
	Gọi được tên các mùa trong năm theo thứ tự
	 
	Nhận biết các mùa trong năm theo thứ tự
	
 HĐH: Khám phá 4 mùa (5E)
ĐTT: Trò chuyện về các mùa trong năm
HĐNT: Trò chơi bốn mùa
	bốn mùa bé yêu
	Lớp
	Lớp
	Nhận thức
	1
	HĐH
	ĐTT
	 

	 
	 
	C. Khám phá xã hội
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	.
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	435
	5
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	HĐC:Kể chuyện cho trẻ nghe :  Sự tích ngày và đêm
HĐG: Kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo tranh
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	HĐC
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	452
	12
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	 
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	HĐNT:Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	 
	Lớp
	Sân chơi
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	453
	13
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	 
	Đọc thuộc một số bài  thơ, vè về các hiện tượng tự nhiên
	HĐH: DTĐTT " Cầu vồng" Đoc thơ diễn cảm" Nắng bốn mùa"
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	HĐH
	 

	474
	25
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	 
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	ĐTT: Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	 
	Lớp
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	479
	28
	Biết xem tranh, ảnh để nhận biết về thời tiết, khí hậu, biểu hiện của biến đổi khí hậu
	x
	Xem tranh, ảnh để nhận biết về thời tiết, khí hậu, biểu hiện của biến đổi khí hậu
	HĐG, HĐNT: Xem tranh, ảnh , quan sát thời tiết, khí hậu thực tế để nhận biết được thời tiết, khí hậu, biểu hiện của biến đổi khí hậu.
	 
	Khối
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	495
	35
	Nhận biết và gọi tên chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt
	 
	Nhận dạng các chữ cái M- L- N trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	HĐH: Làm quen nhóm chữ: m. n. l
HĐC, HĐG: Trò chơi chữ cái: m. n, l
	làm quen chữ cái m,n,l
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	HĐG
	 

	499
	36
	Bắt chước hành vi “viết”.
	 
	Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình
	HĐG: in tô chữ cái l, m, n
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐG
	HĐG
	 

	500
	37
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	 
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”;
	HĐNT, HĐG: Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”các chữ cái, bức tranh chủ đề nước mùa hè (SEL)
	 
	Khối
	Lớp
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển tình cảm
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	518
	11
	Thực hiện một số kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản trong cuộc sống
	 
	Vắt nước cam
	HĐG: Dạy trẻ pha nước cam(Sel)
	pha nước cam
	Lớp
	Lớp
	TCKNXH
	1
	HĐG
	 
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	532
	20
	Biết chia sẻ với những khó khăn của những người dân ở vùng chịu ảnh hưởng nhiều do thiên tai
	x
	Biết một số việc làm cứu trợ, từ thiện của những tấm lòng tốt đối với người dân bị thiên tai bão, lũ, lụt….
	HĐC, ĐTT: Trò chyện, xem video về một số việc làm cứu trợ, từ thiện của những tấm lòng tốt đối với người dân bị thiên tai bão, lũ, lụt…. (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐC
	 
	 

	 
	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	569
	47
	Biết nhắc nhở bạn bè/người thân cùng thực hiện các hoạt động nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
	x
	Trẻ biết tiết kiệm điện, nước: tắt điện, khóa vòi nước khi không sử dụng; không dùng túi nilong, không vứt rác bừa bãi, trồng và chăm sóc cây; giữ gìn vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp
	HĐH: Bé tiết kiệm điện hiệu quả và an toàn
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	589
	58
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	 
	Tắt điện, quạt khi không sử dụng, 
	HĐC,VS-AN: Trò chuyện về tầm quan trọng của nguồn điện với đời sống con người
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	HĐC
	 

	592
	59
	Biết tự bảo vệ bản thân khi có các hiện tượng thiên tai xảy ra
	x
	Một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi có các hiện tượng thiên tai xảy ra: bình tĩnh, thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của người lớn, không sợ hãi, không hoảng loạn, biết tìm nơi trú ẩn khi có thiên mưa bão, lũ lụt,... biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm
	HĐC: Rèn một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi có các hiện tượng thiên tai xảy ra: bình tĩnh, thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của người lớn, không sợ hãi, không hoảng loạn, biết tìm nơi trú ẩn khi có thiên mưa bão, lũ lụt,... biết gọi người lớn khi gặp nguy hiểm (SEL)
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	 

	593
	60
	Có kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra hảo hoạn
	x
	Biết cách báo động, báo tin cháy và có kĩ năng báo động, báo tin khi cháy xảy ra
	HĐC, HĐNT: Rèn cho  trẻ kỹ năng cách báo động, báo tin cháy
	 
	Khối
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐNT
	HĐC
	 

	 
	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	.
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	.
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Hoạt động âm nhạc
	.
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.

	602
	5
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	 
	 Nghe và nhận biết các thê loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển)
	Nghe hát: Giọt mưa và em bé; Em yêu mùa hè
	 
	Khối
	Lớp học
	Thẩm mỹ
	 
	 
	ĐTT
	 

	606
	7
	Thể hiện cảm xúc, ý tưởng của bản thân thông qua hát, vận động theo nhạc
	x
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	HĐH:Dạy KNCH Mưa bóng mây 
HĐC, ĐTT: cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến (SEL)
	https://nhackaraoke.info/video/mua-bong-may-beat-mam-non-beat-organ-bk5-demo-57819.html
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	 
	 

	609
	8
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	 
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	HĐC:
- VĐ VTTTPH : Cho tôi đi làm mưa với, mùa hè đến (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	 
	 
	HĐC
	 

	 
	 
	2. Hoạt động tạo hình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	.
	.
	 

	612
	9
	 Tạo ra sản phẩm nghệ thuật tạo hình theo cảm xúc, ý tưởng của bản thân và nói về sản phẩm đó
	x
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Chế tạo chuông gió (EDP)
HĐG: Làm quạt, làm máy xay sinh tố...
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐG
	HĐH
	 

	616
	10
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	 
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối 
	HĐG, HĐH: Vẽ quang cảnh mùa hè, vẽ hiện tượng tự nhiên
	 
	Lớp
	Lớp
	Thẩm mỹ
	1
	HĐH
	 
	 

	 
	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	.
	.
	.
	.
	0
	.
	.
	.

	 

	 
	 
	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	25
	41
	34
	 

	 
	 
	Trong đó:      - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	 
	 
	11
	8
	11
	 

	 
	 
	                      - Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	8
	18
	8
	 

	 
	 
	                      - Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	2
	8
	8
	 

	 
	 
	                      - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	4
	 

	 
	 
	                       - Lĩnh vực thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	 
	 
	 
	 
	41
	34
	 

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	 

	 
	 
	                 - Thể dục sáng
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động góc
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	7
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động ngoài trời
	 
	 
	 
	 
	 
	14
	7
	 

	 
	 
	                 - Vệ sinh - ăn ngủ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động chiều
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	7
	 

	 
	 
	                 - Thăm quan dã ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	                 -  Lễ hội
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	 
	 
	                 - Hoạt động học
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	5
	 

	 
	 
	                            Chia ra:   + Giờ thể chất
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ nhận thức
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ TC-KNXH
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	 

	 
	 
	                                             + Giờ thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1
	 




II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1:    Các hiện tượng tự  nhiên
	1
	6/4/2026-11/4/2026
	Vũ Thị Thu Hà
	

	Nhánh 2:  Mùa hè
	1
	13/4/2026- 18/4/2026
	Nguyễn Thị Xuân
	



III. CHUẨN BỊ
 
	Người thực hiện
	Nhánh 1 “Các hiện tượng tự nhiên”
	Nhánh 2 “Mùa hè”

	


Giáo viên
	- Lên kế hoạch soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh cùng nhau chăm sóc giáo dục trẻ
	- Xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề nhánh
- Trang trí, tạo môi trường phù hợp với nhánh.
- Thu gom nguyên liệu phế thải tạo đồ dùng đồ chơi.
- Làm tốt công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh trong việc đóng góp các khoản tiền ăn, tiền học, các bệnh giao mùa. 

	Nhà trường
	- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi cho lớp 
- Chuẩn bị mọi điều kiện và cơ sở vật chất để thực hiện  mọi hoạt động trên ngày
	- Họp bàn  các nội dung có liên quan đến mọi hoạt động  của trường.
- Mua bổ sung đồ dùng đồ chơi cho lớp

	

Phụ huynh
	- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ.
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian quy định 
	- Chuẩn bị trang phục quần áo cho trẻ
- Đóng góp các khoản tiền ăn, học đúng thời gian.
- Thu gom nguyên liệu giúp cô để làm đồ dùng đồ chơi.
- Đưa, đón trẻ đúng thời gian qui định 

	Trẻ
	- Tham gia sưu tầm nguyên học liệu cùng cô và bố mẹ. 
- Trang trí, làm một số đồ dùng trong nhánh
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, trong ngày
	- Trang trí, làm một số đồ chơi như diều giấy…
- Hứng thú tới trường, tới lớp, tích cực tham gia các hoạt động, 







IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Nhánh 1 “Các hiện tượng tự nhiên”:
- Cô giáo trao đổi với phụ huynh về nội dung, kế hoạch hoạt động của chủ đề, tình hình của trẻ ở trường, nhu cầu của trẻ.
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ” (SEL). 
- Trò chuyện về các hiện tượng tự nhiên
- Trò chuyện  với trẻ về dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên, quan sát xem video dấu hiệu dự báo về sự xuất hiện của một số hiện tượng tự nhiên.
- Xem video về hiện tượng tự nhiên 
- Dạy trẻ chủ động gấp quần áo, đồ dùng đúng cách, đúng nơi quy định
- Rèn khả năng ca hát cho trẻ theo chủ đề.
- Trò chyện, xem video về một số việc làm cứu trợ, từ thiện của những tấm lòng tốt đối với người dân bị thiên tai bão, lũ, lụt….
Nhánh 2 “Mùa hè”:
- Mở cửa thông thoáng phòng lớp, vệ sinh, lau dọn các khu vực trong và ngoài lớp. 
- Trao đổi với phụ huynh về sức khoẻ trẻ và trao đổi với giáo viên hàng ngày. 
- Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ: Trang phục, đồ dùng cá nhân 
- Trao đổi tình hình học tập của trẻ ở lớp, ở nhà để có những điều chỉnh kịp thời. 
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu có thể làm ra chuôn gió 
- Xem hình ảnh, video: Quy trình làm chuông gió
- Xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, nghe các bản nhạc, bài hát về chủ đề nhánh
- Biết lễ phép khoanh tay chào hỏi người lớn, nghe lời ông bà, cha mẹ, thầy cô. Có kỹ năng chào hỏi khoanh tay mắt nhìn vào người đối diện chào kèm theo từ “ạ” (SEL)
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen:
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép (SEL). 
- Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ. 
- Để dép ngay ngắn vào giá dép. Lấy dép đúng nơi quy định. 
- Không chạy nhảy trong lớp, chơi đoàn kết với bạn. 
- Thu dọn đồ chơi khi chơi xong (SEL).
- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
	



2. Thể dục sáng

	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	Mục đích -yêu cầu                                
+ Phát triển các cơ toàn thân cho trẻ
+ Rèn cho trẻ tập nhịp nhàng từng động tác theo lời bài hát, tính tích cực, chủ động.
+ Trẻ học cách chờ đến lượt, không sốt ruột khi phải đợi: Trẻ chờ đến lượt để ra lấy dép không xô đẩy nhau, để thực hiện động tác thể dục (SEL)
*/ Chuẩn bị:
- Sân tập. Cờ
- Bài hát : "mùa hè đến". “ đêm qua em mơ gặp bác Hồ”, “giọt mưa và em bé”
*/ Tổ chức hoạt động
+ Cho trẻ vẫy tay theo nhạc: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
+ Thực hiện tập các động tác theo nhạc bài hát : mùa hè đến
Hô hấp: Gà gáy/ 
Tay: 2 tay gập trước ngực , quay cẳng tay,và đưa ngang/ 
Lưng, bụng: Đứng đan tay sau lưng gập người về trước/ 
Chân: Bước khuỵu 1 chân về phía trước , chân sau thẳng/ 
Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau 
+ Chơi trò chơi vận động: Trời mưa, lộn cầu vồng
+ Trẻ vẫy tay đi vào lớp theo nhạc bài "giọt mưa và em bé"
	




3. Hoạt động học

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	

Nhánh 1
	Ngày 6 /4/2026
	Ngày 7 /4 /2026
	Ngày 8/4/2026
	Ngày 9/4/2026
	Ngày 10/4/2026
	Ngày 11/4/2026
	

	
	PTTC.
Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay

	PTTM
Dạy KNCH: Mưa bóng mây
TC: Vũ điệu hoá đá
HN: Mưa rơi PTNN
Làm quen nhóm chữ cái l,m,n  
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Cầu vồng
	PTNT
Khám phá 4 mùa (5E)
	PTTM
Vẽ quang cảnh mùa hè (ĐT)
	PTNN
Ôn nhóm chữ l, m, n
	

	Nhánh 2
	Ngày 13/4/2026
	Ngày 14/4/2026
	Ngày 15/4/2026
	Ngày 16/4/2026
	Ngày 17/4/2026
	Ngày 18/4/2026
	

	
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay 

	PTNN
Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm: Nắng bốn mùa

	PTTM
Chế tạo chuông gió (EDP)

	PTNT
Đo dung tích của 1 đối tượng bằng một đơn vị đo

	PTTCKNXH
Bé tiết kiệm điện hiệu quả và an toàn
	PTTC
Ôn Ném xa bằng 2 tay

	



4. Hoạt động ngoài trời

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
Các hiện tượng tự nhiên
	Ngày 6 /4/2026
	Ngày 7 /4 /2026
	Ngày 8/4/2026
	Ngày 9/4/2026
	Ngày 10/4/2026
	Ngày 11/4/2026
	

	
	Quan sát : 
Cái bóng
CVĐ : Trời nắng trời mưa
Chơi tự do
	Quan sát : cái ô
CVĐ: Trời mưa
Chơi tự do
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”các chữ cái, bức tranh chủ đề nước mùa hè (SEL)
CVĐ : Mèo đuổi chuột
Chơi tự do
	Thí nghiệm: Hoa nở trong nước
CVĐ : Kéo co
Chơi tự do
	Quan sát: 
Hướng gió
CVĐ: Thi xem ai nhanh, …
Chơi tự do
	Quan sát : 
Thời tiết
CVĐ : nhảy lò cò 
Chơi tự do
	

	Nhánh 2
Mùa hè
	Ngày 13/4/2026
	Ngày 14/4/2026
	Ngày 15/4/2026
	Ngày 16/4/2026
	Ngày 17/4/2026
	Ngày 18/4/2026
	

	
	Quan sát : Thời tiết
CVĐ :
 Sút bóng vào gôn
Chơi tự do
	Quan sát : Hướng gió
CVĐ : Kéo co
Chơi tự do
	Quan sát : Thí nghiệm lọc nước qua cát, sỏi, bông
CVĐ : Thi xem ai nhanh, …
Chơi tự do
	Quan sát : diều giấy 
CVĐ : Trò chơi bốn mùa
Chơi tự do
	Thí nghiệm: Sự bốc hơi của nước khi gặp ánh nắng
CVĐ : Bật liên tục qua 7 ô vòng đong nước
Chơi tự do
	Thích và có hành vi phù hợp với việc vẽ, “viết”các chữ cái, bức tranh chủ đề nước mùa hè (SEL)
CVĐ :
 Thả diều
Chơi tự do
	



5. Vệ sinh, ăn, ngủ

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	*/ Mục tiêu 
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen: 
+ Xếp hàng làm vệ sinh, không chen lấn, xô đẩy nhau. 
+ Không nô đùa khi làm vệ sinh. 
+ Kỹ năng tự lau mặt theo quy trình. 
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết nhấn nút xả nước, rửa tay bằng xà phòng khi đi vệ sinh xong. 
+ Chủ động kê bàn ăn, phơi khăn mặt khi đến lượt trực nhật. 
- Trò chuyện, nhận biết một số thói quen không an toàn trong ăn uống. 
- Giáo dục trẻ nhặt cơm vãi vào đĩa, ngồi ngay ngắn, không nói chuyện trong giờ ăn. 
- Cô chia cơm cho trẻ, trẻ giúp cô chia đĩa, khăn, bê cơm về bàn. Cho trẻ ngửi mùi thức ăn, đoán tên món ăn. 
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, ăn rau, canh. 
- Rèn trẻ cầm thìa bằng tay phải, không làm đổ cơm, biết nhặt cơm rơi vãi vào đĩa. 
- Cô nhắc trẻ cất bát, thìa, bàn, ghế đúng nơi quy định. Lau miệng, uống nước, xúc miệng bằng nước muối, đi vs
- Trẻ xếp hàng lấy gối, về chỗ nằm đúng quy định, không thay đổi chỗ ngủ (SEL). 
- Giáo dục trẻ có hành vi văn minh, lễ phép: Trẻ biết nói “cảm ơn cô” khi được chia thêm đồ ăn(SEL)
- Giáo dục trẻ giờ ngủ không nên làm ồn. 
- Trong khi trẻ ngủ, cô bao quát sửa tư thế nằm cho trẻ. 
- Những trẻ khó ngủ, hay đi vệ sinh cô cho trẻ nằm riêng, quan tâm, nhắc nhở trẻ không gây tiếng ồn ảnh hưởng các trẻ khác. 
- Cho trẻ cất gối, thu dọn đồ dùng giờ ngủ, vệ sinh cá nhân.
	



6. Hoạt động chiều

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1

	Ngày 6 /4/2026
	Ngày 7 /4 /2026
	Ngày 8/4/2026
	Ngày 9/4/2026
	Ngày 10/4/2026
	Ngày 11/4/2026
	

	
	Trò chuyện về cách phân biệt ngày và đêm
	Dạy trẻ: Làm quen nhóm chữ cái l,m,n
	Trò chuyện về sự thay đổi của thời tiết đối với con người, con vật, cây cối
	Tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên có thể gây cháy như nắng nóng, khô hạn, sét đánh....
	Phân biệt hành vi đúng sai khi có thiên tai xảy ra
	Trò chuyện về tầm quan trọng của nguồn điện với đời sống con người
	

	
Nhánh 2

	Ngày 13/4/2026
	Ngày 14/4/2026
	Ngày 15/4/2026
	Ngày 16/4/2026
	Ngày 17/4/2026
	Ngày 18/4/2026
	

	
	Bé tìm hiểu các mùa trong năm

	Trò chuyện với trẻ về một số trường hợp khẩn cấp
	- Nguyên nhân hậu quả của vệc xảy ra hiện tượng lũ lụt. 

	Đo dung tích  nước bằng các đơn vị đo khác nhau.

	Tìm hiểu về hiện tượng tự nhiên có thể gây cháy như nắng nóng, khô hạn, sét đánh....
	Trò chuyện về tầm quan trọng của nguồn điện với đời sống con người 
	



7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 

	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	Nhánh 1
	Ngày 6 /4/2026
	Ngày 7 /4 /2026
	Ngày 8/4/2026
	Ngày 9/4/2026
	Ngày 10/4/2026
	Ngày 11/4/2026
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	HĐH
VSAN
HĐC
	

	Nhánh 2
	Ngày 13/4/2026
	Ngày 14/4/2026
	Ngày 15/4/2026
	Ngày 16/4/2026
	Ngày 17/4/2026
	Ngày 18/4/2026
	

	
	ĐTT
HĐH
VSAN
	HĐH
VSAN
HĐC
	VSAN
ĐTT
HĐH
	HĐH
HĐNT
VSAN
	HĐH
VSAN
ĐTT
	ĐTT
HĐH
VSAN
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc phân vai

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	TC: Bán hàng
	- Biết bày bán các mặt hàng phục vụ cho khách
- Biết chào khách mua hàng
- Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng bày và bán hàng, kĩ năng sắp xếp và dọn hàng gọn gàng, ngăn nắp.
- Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	[bookmark: _Hlk183072395]- Bán các mặt hàng quần áo, trang phục, ô, mũ, bóng đèn, nến, đồng hồ …
- Bán các loại nước uống
- Bán rau củ, quả 
- Bán rau củ, quả, sữa chua, các loại nước uống, trang phục mùa hè

	- Góc chơi và đồ dùng cho bán hàng quần áo, trang phục, ô, mũ, bóng đèn, nến, đồng hồ… , các loại nước uống 
- Rau củ, quả, sữa chua, các loại nước uống, trang phục mùa hè
- Hàng khuyến mãi
- Tiền giấy
	

x
	

x

	Nấu ăn
	- Trẻ biết tạo nhóm chơi, bàn bạc, lựa chọn nội dung chơi phù hợp(Rau củ luộc)
- Trẻ biết phân loại chơi, thực hiện đúng thao tác hành động của vai: người nấu ăn
- Trẻ biết giao tiếp giữa các vai chơi.
	+ Pha nước cam (chanh) 
+ Làm chè thập cẩm

	- Góc chơi và đồ dùng cho nấu ăn, nồi bát thìa, đĩa...
- Trang phục đầu bếp
- Quy trình Pha nước cam, làm chè thậ cẩm
- Nguyên liệu và đồ dùng chế biến món ăn: cốc, thìa..., Cam (chanh), Đường, Bộ vắt cam
	x
	x

	Bác sỹ
	- Trẻ biết khám bệnh cho mọi người
- Trẻ biết một số thao tác đơn giản khi khám bệnh.
- Rèn kĩ năng giao tiếp với bệnh nhân.

	- Khám bệnh cho các bệnh nhân
	+ Đồ chơi khám bệnh.
 - Vỏ thuốc, hộp sữa các loại để trẻ làm.
- Mút xốp
- Các bước hướng dẫn khám bệnh
	x
	


2. Góc học tập

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	- Thư viện bé yêu 

	- Có khả năng xem và nghe đọc các loại sách khác nhau. 
- Có ý thức giữ gìn, bảo vệ sách.
- Trẻ có kĩ năng mở sách, xem tranh, cất sách. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
- Có kỹ năng đọc vè, ca dao, thơ chữ to bằng cách chỉ, đọc lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới và biết thể hiện biểu cảm qua giọng đọc
- Trẻ biết kể chuyện theo tranh

	- Trẻ chọn sách theo ý thích lật mở từng trang để xem tranh. 
- Trẻ đọc thơ, kể chuyện tiềm thức theo tranh
- Trẻ kể chuyện sáng tạo theo nhân vật rối
- Làm sách Mặt Trời, Mặt Trăng, sao, đám mây, cây cối... 
- Đọc vè, ca dao, thơ chữ to
	Tranh truyện trong chủ đề.
Rối các loại
Tranh thơ, truyện tiềm thức, thơ chữ to.
Hình ảnh Mặt Trời, Mặt Trăng, sao, đám mây, cây cối, sấm, chớp, mưa... 

	x
	x

	 Bé vui học toán

	- rèn luyện sự khéo léo kết hợp tay và mắt, vừa phát triển trí thông minh, tư duy logic và óc sáng tạo của bé tạo cảm hứng yêu thích với bộ môn toán cho trẻ; 
- rèn luyện cho bé khả năng tập trung và tính kiên trì nhẫn nại.
- Giúp con học thông thạo từ số 1 đến số 10
- giúp ích cho sự phát triển trí tuệ của trẻ. Giúp cho trẻ tăng sự tư duy, rèn luyện bổ trợ cho môn toán học
- Giúp bé nhận biết mặt số, học số đếm cùng các phép tính đơn giản và các màu sắc sinh động, tươi sáng
	- Xếp theo quy tắc
- Chọn đúng số lượng
- Ghép phần còn thiếu
- Bàn tính học toán
- Đồ chơi ghép tranh
- Đồ chơi tư duy
	- Thẻ số từ 1 - 9, 
- Lô tô các loại: quần áo, mũ…
- Bảng các trò chơi
- Đồ chơi tư duy
	x
	x

	Bé vui học chữ
 
	- Rèn kỹ năng ghi nhớ cấu tạo của các chữ cái đã học để tạo thành chữ cái
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Rèn khả năng sáng tạo của trẻ
- Rèn kỹ năng ghi nhớ cấu tạo của các chữ cái đã học để tạo thành chữ cái
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay. Rèn khả năng sáng tạo của trẻ
- Giúp trẻ củng cố kiến thức và phát triển quá trình nhận thức của trẻ.
- Giúp trẻ làm quen với chữ cái
- Giúp trẻ có khả năng ghi nhớ, quan sát nhanh, tập trung chú ý, phát triển tư duy logic biết hợp tác và chia sẻ lẫn nhau.
	- Ghép các nét chữ rời
- Xếp chữ cái bằng nguyên vật liệu: hạt gấc, sỏi, chấm gai
- Tạo chữ bằng dây kẽm xù
- Gạch chân chữ cái l, m, n
- Ghép chữ theo từ
- Nối chữ 
[bookmark: _Hlk183071982]- Ghép từ dưới tranh
[bookmark: _Hlk183071918]- Ghép nét chữ rời
	- Thẻ chữ cái
- Nét chữ rời
- Chấm gai, hạt gấc, sỏi, vỏ sò, vỏ sữa chua...
- Tranh dưới có từ
- Dây kẽm xù
- Bảng chữ cái thông minh
	x
	x



3. Góc xây dựng – Lắp ghép

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	TC: Xây bãi biển đồ sơn

	*Kiến thức: Trẻ biết tên góc, tên trò chơi, biết cách chơi, biết xếp các viên gạch, khối gỗ cạnh nhau thẳng hàng thành đường đi. Biết lắp ghép mảnh ghép thành bãi biển
*Kỹ năng: Trẻ có kĩ năng xếp cạnh, xếp chồng, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo.
*Thái độ: Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
	- Trẻ nhận vai chơi, lấy thẻ đeo về góc chơi.
- Trẻ lấy gạch, khối gỗ xếp cạnh nhau thẳng hàng 
- Trẻ lấy các mảnh ghép xây dựng lắp ghép thành bãi biển
	Gạch, khối gỗ, dao, bay, đồ chơi lắp ghép, rổ đựng...
- Các loại cây xanh, cây dừa lắp ghép..
- Bàn ghế
- Ô
- Bảng thiết kế
	x
	x


[bookmark: _Hlk163302118]
4. Góc nghệ thuật 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	Sáng tạo cùng bé
	* Kiến thức: Trẻ biết chọn màu để tô, biết phối hợp màu sắc hài hòa, tạo bố cục cho bức tranh. Biết cách gấp quạt…
*Kỹ năng: Rèn kĩ năng cầm bút, vẽ, và tư thế ngồi cho trẻ. 
*Thái độ: Giáo dục trẻ biết yêu quý giữ gìn sản phảm của mình.



	Vẽ các hiện tượng tự nhiên như mưa, bão, sấm, cầu vồng
- Làm chong chóng, mũ..
- Gấp quạt 

	Tranh các bước làm cái mũ
Giấy A4, màu..
Đề can, giấy màu
Kéo, băng dính 2 mặt….
Lá cây khô, tươi
	x
	

	
	
	- Vẽ cảnh mùa hè
- Cắt dán trang phục mùa hè
- Làm chuông gió mũ….
- Gấp quạt
	Tranh các bước làm chuông gió
Giấy A4, màu..
Kéo, giấy màu , keo
Mếch xốp
	
	x




5. Góc kỹ năng 

	Tên hoạt động/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	Trong đó

	
	
	
	
	N1
	N2

	Kỹ năng cho trẻ
SPA lớp 5T2
	* Kiến thức: Trẻ biết một số thao tác đơn giản với máy tính. 
- Trẻ biết đan tết, luồn, kéo khoá….
- Trẻ biết gọi một đến số điện thoại khẩn cấp
- Trẻ biết làm đẹp
* Kỹ năng: Rèn kĩ năng tắt mở, di chuột máy tích. Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay trẻ…
* Thái độ: Giáo dục trẻ biết làm đẹp cho bản thân mình.
	- Trẻ thao tác với máy tính
- Trẻ dính móng tay,đắp mặt lạ, chải tóc, ngâm chân…
- Trẻ đan tết, luồn, kéo khoá….
- Trẻ gọi điện thoại theo số khẩn cấp
	Bàn kistmats
Máy tính
Bàn trang điểm
Bảng chơi
Điện thoại
	x
	x



*/ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT  ĐẦU CHỦ ĐỀ: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN- MÙA HÈ
	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch 
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